Phụ lục I
DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH VÀ 

DANH MỤC CÁC MÔN XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
(Kèm theo Thông báo số       /TB-HV ngày       tháng        năm 2026 của Giám đốc Học viện)


	TT
	Chuyên ngành tuyển sinh
	Danh mục các môn xét tuyển

	
	
	Môn Cơ sở ngành

(Chọn 1 trong 3 môn tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự tuyển)
	Tín chỉ/ ĐVHT
	Môn Chuyên ngành

(Chọn 1 trong 3 môn tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự tuyển)
	Tín chỉ/ ĐVHT

	1.
	Kỹ thuật Viễn thông
	1. Lý thuyết mạch
	3
	1. Kỹ thuật mạng truyền thông
	3

	
	
	2. Xử lý tín hiệu số
	3
	2. Kỹ thuật thông tin vô tuyến
	3

	
	
	3. Lý thuyết truyền tin / 

    Lý thuyết thông tin
	3
	3. Kỹ thuật thông tin quang
	3

	2.


	Hệ thống thông tin
	1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3
	1. Cơ sở dữ liệu
	3 

	
	
	2. Toán rời rạc
	3
	2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	3

	3.
	Khoa học máy tính
	
	
	
	

	
	
	3. Ngôn ngữ lập trình C++
	3
	3. Công nghệ phần mềm
	3

	4.
	Quản trị kinh doanh
	1. Kinh tế vi mô
	3
	1. Quản trị học
	3

	
	
	2. Kinh tế vĩ mô
	3
	2. Quản trị chiến lược
	3

	
	
	3. Toán kinh tế
	3
	3. Phân tích hoạt động kinh doanh
	2

	5
	Kỹ thuật điện tử
	1. Lý thuyết mạch
	3
	1. Xử lý tiếng nói
	3

	
	
	2. Xử lý tín hiệu số
	3
	2. Hệ thống nhúng
	3

	
	
	3. Điện tử số 
	3
	3. Thiết kế logic số
	3

	6
	An toàn thông tin
	1. Mạng máy tính
	3


	1. An toàn mạng
	3

	
	
	2. Cơ sở an toàn thông tin
	3
	2. Kiểm thử xâm nhập
	3

	
	
	3. Mật mã học cơ sở
	3
	3. An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu
	3


Ghi chú: Các môn học ở trình độ đại học được xét công nhận tương đương với môn xét tuyển khi có nội dung và số tín chỉ/đvht đảm bảo tương đồng tối thiểu từ 70% trở lên.
